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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 15/11/2010, Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường (BVMT), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.
Tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế BVMT quy định Biểu khung thuế của từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Đồng thời tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế BVMT quy định: 
“2. Căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại khoản 1 Điều này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hoá chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Mức thuế đối với hàng hoá chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;
b) Mức thuế đối với hàng hoá chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hoá”.
Căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT, ngày 14/7/2011, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về Biểu thuế BVMT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012), trong đó mức thuế cụ thể đối với các hàng hóa chịu thuế BVMT được quy định ở mức sàn trong khung thuế để tránh gây tác động lớn và đột ngột vào sản xuất kinh doanh; riêng dung dịch HCFC và túi ni lông thuộc diện chịu thuế là những hàng hóa khi sử dụng có tác động lớn đến môi trường được quy định gần bằng mức trần trong khung thuế.
Ngày 10/3/2015, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về Biểu thuế BVMT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2015), trong đó chỉ điều chỉnh một số mức thuế BVMT đối với mặt hàng xăng dầu (mức thuế BVMT đối với xăng, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn là 900 đồng/lít; mỡ nhờn là 900 đồng/kg).
Triển khai thực hiện quy định về mức thuế BVMT tại các Nghị quyết của UBTVQH nêu trên đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:
- Góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường; khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường; qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường.
[bookmark: _Toc468025312]- Đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến giá dầu trên thị trường thế giới; đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế.
- Động viên hợp lý đóng góp của xã hội vào ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiệm vụ chi cho BVMT.
[bookmark: _GoBack]Trước bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình thực tế hiện nay, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức thuế BVMT cụ thể của các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT. Cụ thể như sau: 
[bookmark: _Toc468025341]- Việc điều chỉnh mức thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế đảm bảo phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ thể hiện ở việc: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính hướng tới phát triển bền vững và nhằm mục tiêu cơ cấu lại nguồn thu NSNN; thực hiện mục tiêu cải cách thuế BVMT (tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020); Đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế.
- Việc điều chỉnh mức thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế đảm bảo tiếp cận dần với mức độ gây ô nhiễm môi trường của các hàng hóa; đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam về BVMT (tại Nghị định thư Kyoto về kiểm soát khí thải nhà kính; cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Paris, Pháp và Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô dôn); đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan (pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật).

2. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về BVMT và cơ cấu một bước nguồn thu NSNN.
- Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm hàng hóa khi sử dụng gây tác hại đến môi trường; khuyến khích việc sử dụng các hàng hóa thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Khắc phục những hạn chế về mức thuế BVMT hiện hành của một số hàng hóa.
- Phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế; và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT.
- Động viên hợp lý đóng góp của xã hội vào NSNN để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiệm vụ chi cho BVMT.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Về nội dung chính sách đề xuất
a) Về việc điều chỉnh mức thuế
Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, quan điểm nêu trên, đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế như sau:
* Xăng, dầu, mỡ nhờn:
Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với môi trường; góp phần hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhiên liệu hóa thạch, gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường (như xăng dầu sinh học); đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế và giá dầu có biến động khó lường, đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu như sau:
- Xăng: Khung mức thuế từ 1.000-4.000 đồng/lít. Mức thuế hiện hành là 3.000 đồng/lít. Đề nghị tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần 4.000 đồng/lít, tăng 1.000 đồng/lít[footnoteRef:1]. [1:  Theo một nghiên cứu khoa học (do Tiến sỹ Huỳnh Thế Du - Giám đốc đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cung cấp tại buổi Tọa đàm lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế BVMT do UBTVQH tổ chức): Nếu tính toán dựa trên mô hình ngoại tác tiêu cực và tính phi hiệu quả (với chi phí ngoại tác tiêu cực đối với xăng được lấy theo đánh giá của một tổ chức uy tín của Mỹ) thì mức thuế BVMT đối với xăng của Việt Nam cần phải điều chỉnh ở mức từ 10.000-20.000 đồng/lít.] 

- Dầu diesel: Khung mức thuế từ 500-2.000 đồng/lít. Mức thuế hiện hành là 1.500 đồng/lít. Đề nghị tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít.
- Dầu mazut, dầu nhờn: Khung mức thuế từ 300-2.000 đồng/lít. Mức thuế hiện hành là 900 đồng/lít. Đề nghị tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 1.100 đồng/lít.
- Mỡ nhờn: Khung mức thuế từ 300-2.000 đồng/kg. Mức thuế hiện hành là 900 đồng/kg. Đề nghị tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần 2.000 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg.
- Dầu hỏa: Khung mức thuế từ 300-2.000 đồng/lít. Mức thuế hiện hành là 300 đồng/lít. Đề nghị tăng từ 300 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít, tăng 1.700 đồng/lít (hiện nay dầu hỏa chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với tổng sản lượng khoảng 4.500-5.000 m3/tháng; dầu hỏa được sử dụng gần như không đáng kể tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vì mạng lưới điện ngày càng phủ kín đến các địa bàn này).
- Nhiên liệu bay: Đề nghị giữ như hiện hành vì mức thuế của nhiên liệu bay đang ở mức trần trong khung mức thuế.
* Than đá:
Để đảm bảo các nguyên tắc quy định mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên than, khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, có ảnh hưởng ít hơn đến môi trường, đồng thời không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngành than cũng như giá điện (than là đầu vào của nhiều ngành sản xuất, trong đó có điện), đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với than đá như sau:
- Than antraxit: Đề nghị tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn, tăng 10.000 đồng/tấn.
- Than nâu, than mỡ, than đá khác: Đề nghị tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn, tăng 5.000 đồng/tấn.
* Dung dịch HCFC, bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC
Để hạn chế việc sử dụng dung dịch HCFC, khuyến khích nhanh chóng loại trừ hoàn toàn việc sử dụng dung dịch HCFC vào năm 2030 theo Nghị định thư Montreal, đề nghị tăng mức thuế BVMT đối với dung dịch HCFC từ 4.000 đồng/kg lên mức trần 5.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.
* Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 
Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu dùng, phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, đề nghị tăng mức thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế từ 40.000 đồng/kg lên mức trần 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg.
b) Về việc sửa đổi tên hoạt chất, tên thương phẩm các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc loại hạn chế sử dụng tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12
Để đảm bảo phù hợp với Luật thuế BVMT (Luật thuế BVMT đã quy định cụ thể danh mục và khung mức thuế của thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản và thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị sửa đổi, bổ sung tên thương phẩm hoặc tên hoạt chất của thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng và thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng tại Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết như sau:

	Stt
	Tên hoạt chất - nguyên liệu
	Tên thương phẩm

	I
	Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng 

	1
	Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30%
	PMC 90 bột DP

	2
	Na2SiF6  80 % +  ZnCl2 20%
	PMs  100 bột CP

	II
	Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng 

	1
	Methylene bis Thiocyanate 5% +  Quaternary ammonium  compounds 25%
	Celbrite  MT 30EC

	2
	Methylene bis thiocyanate 10% + 2- (thiocyanomethylthio) benzothiazole 10%
	Celbrite TC 20L

	3
	Sodium Tetraborate decahydrate 54 % + Boric acid  36 %
	Celbor 90 SP

	14
	CuSO4  50 % +  K2Cr2O7  50 %
	XM5 100 bột

	25
	ZnSO4 .7H2O 60% + NaF 30% + phụ gia10%
	LN 5 90 bột

	III
	Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng 

	1
	Aluminium Phosphide
	Alumifos 56% Tablet

	
	
	Celphos 56 % tablets

	
	
	Gastoxin 56.8 GE

	
	
	Fumitoxin  55 % tablets

	
	
	Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt

	
	
	Quickphos 56 %

	2
	Magnesium  phosphide
	Magtoxin 
 66 tablets, pellet

	3
	Methyl Bromide
	Bromine - Gas 98%, 100%

	
	
	Dowfome 98 %



2. Về đánh giá tác động của chính sách đề xuất
a) Tính phù hợp với các nguyên tắc quy định mức thuế BVMT và đồng bộ của hệ thống pháp luật 
- Thuế BVMT là một sắc thuế mới trong hệ thống thuế nên khi ban hành Luật thuế BVMT, để không gây xáo trộn trong việc quản lý thu thuế cũng như để doanh nghiệp và người dân từng bước điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, UBTVQH đã quy định mức thuế thấp trong khung thuế đối với đa số các nhóm hàng hóa (6/8 nhóm hàng hóa áp dụng mức thuế tối thiểu trong khung thuế[footnoteRef:2]).  [2:  Từ ngày 01/5/2015, nhóm xăng dầu (trừ dầu hỏa) được điều chỉnh tăng theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13.] 

Việc đề xuất điều chỉnh mức thuế đối với từng hàng hóa chịu thuế nêu trên đảm bảo trong khung thuế do Quốc hội quy định; đồng thời đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định mức thuế theo quy định tại Điều 8 Luật thuế BVMT, cụ thể: (i) phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ (đó là thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về BVMT và cơ cấu một bước lại nguồn thu NSNN; đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế...); (ii) phù hợp mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa (các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT là những hàng hóa khi sử dụng, thải bỏ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường ở diện rộng, theo tính toán của các nhà khoa học để trả lại môi trường thì mức thu thuế BVMT của các hàng hóa này phải cao hơn rất nhiều).
- Việc sửa đổi một số tên hoạt chất hoặc tên thương phẩm của thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng là để thực hiện quy định của pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật từ năm 2013 (theo pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật thì một số tên hoạt chất và tên thương phẩm của các hàng hóa này đã được sửa đổi hoặc bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng), qua đó đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
b) Tác động về mặt xã hội, môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế về BVMT
Thực tế tại Việt Nam những năm vừa qua cho thấy, tăng trưởng kinh tế cao kèm theo đó là mức độ gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng do nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên mà chưa dựa vào phát triển ứng dụng công nghệ cao. Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ rõ, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam gây thiệt hại đến 5% tổng sản phẩm trong nước GDP hằng năm. 
Vì vậy, thuế BVMT với vai trò là một công cụ dựa vào thị trường để thay đổi ưu tiên của người tiêu dùng, được xác định là một phương thức hiệu quả nhằm kích thích đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Điều này thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất, thuế BVMT tạo ra sự công bằng xã hội - có nghĩa là các chủ thể gây ra ô nhiễm mỗi trường phải thanh toán những chi phí mà mình đã gây ra do làm tổn hại môi trường; Thứ hai, thuế BVMT góp phần đảm bảo chất lượng môi trường, vì thuế BVMT khuyến khích sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu các hành vi gây tác động xấu đến môi trường.
Theo đó, việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT sẽ góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường. Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm, góp phần vào thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT. Cụ thể:
- Xăng dầu là sản phẩm có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường như chì, lưu huỳnh, benzen, hydrocacbon thơm, hydrocacbon nặng và một số phụ gia... Đây là những chất gây hại đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Do đó, việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với xăng dầu sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; chuyển dần sang sản xuất, sử dụng sản phẩm, nhiên liệu thân thiện với môi trường như xăng E5, xăng E10, dầu diesel B5, dầu diesel B10, qua đó giảm bớt các tác động tiêu cực đến môi trường. Riêng việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với dầu hỏa như phương án nêu trên cơ bản cũng không ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa do dầu hỏa được sử dụng gần như không đáng kể tại các địa bàn này vì mạng lưới điện ngày càng được phủ kín (hiện nay dầu hỏa chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với tổng sản lượng khoảng 4.500-5.000 m3/tháng).
- Than là sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi sử dụng. Theo thống kê của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), hàng năm, tổng phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính do tất cả các hoạt động đốt nhiên liệu của Việt Nam khoảng 143,3 triệu tấn, trong đó đốt than đá chiếm khoảng 55%. Do vậy, việc điều chỉnh tăng thuế BVMT đối với than đá sẽ góp phần khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên than, giảm ô nhiễm môi trường, trong đó khuyến khích đầu tư và đưa vào sử dụng công nghệ nhiệt điện than phát triển theo hướng sạch hơn, hiệu suất cao hơn, sản sinh ít CO2 hơn. Trên thế giới, các nhà máy nhiệt điện than sạch thường gắn với công nghệ trên siêu tới hạn (Ultra Supercritical - USC) hoặc trên siêu tới hạn cải tiến (Advanced Ultra Supercritical - A USC). Với công nghệ này, tua bin sẽ vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao trên điểm siêu tới hạn, tại đó không còn biên giới giữa trạng thái lỏng và trạng thái hơi. Bằng cách loại trừ sự chuyển hóa từ thể nước sang thể hơi, các tổ máy phát điện nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát lượng khí thải nhà kính. Với lượng nhiên liệu than tiêu thụ ít hơn cho 1kWh điện phát ra, chi phí nhiên liệu giảm, khí thải ra môi trường cũng ít đi tương ứng. Theo báo cáo của General Electric (GE) - Tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ, công nghệ USC đã giảm được 25% lượng CO2 so với lượng CO2 trung bình do các công nghệ cũ phát thải ra môi trường.
Theo tính toán của Ngân hàng thế giới (WB) với giả thiết điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng dầu, than đá như tại dự thảo Nghị quyết sẽ dẫn tới lượng phát thải khí CO2 giảm khoảng 2,4 triệu tấn/năm do người tiêu dùng tiêu thụ ít hơn.
- Việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, cùng với các biện pháp quản lý khác, sẽ định hướng tiêu dùng góp phần hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu dùng, khuyến khích việc sản xuất và sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, từ đó góp phần BVMT. Đồng thời, việc nâng mức thuế BVMT đối với túi ni lông là phù hợp với thông lệ quốc tế về áp dụng mức thuế BVMT cao đối với sản phẩm túi ni lông (Theo kinh nghiệm quốc tế thì nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế BVMT cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông).
- Việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với các sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế, trong đó có xăng dầu, than đá và quy định tiếp tục thu thuế BVMT đối với nhóm thuốc bảo vệ thực vật thuộc loại hạn chế sử dụng sẽ định hướng tiêu dùng, nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng dung dịch HCFC, sử dụng nhiên liệu thay thế thân thiện với môi trường, góp phần BVMT và đảm bảo sự tuân thủ của Việt Nam đối với các Điều ước Quốc tế (Theo Nghị định thư Montreal về hạn chế sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô dôn thì Việt Nam sẽ phải loại trừ hoàn toàn việc sử dụng dung dịch HCFC vào năm 2030; Theo Công ước khung của Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường).
c) Tác động về kinh tế
- Tác động đối với chỉ số giá tiêu dùng CPI:
Với phương án điều chỉnh mức thuế BVMT nêu trên và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 thì việc điều chỉnh mức thuế BVMT sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2018 (so với tháng 6/2018) là khoảng 0,27-0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân năm 2018 là khoảng 0,11-0,15% (theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thì chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân ở mức 4%). Tuy nhiên, việc tăng thuế BVMT sẽ khuyến khích sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả; góp phần khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường (như xăng E5, xăng E10, dầu diesel B5, dầu diesel B10, túi ni lông thân thiện với môi trường). Từ đó, sẽ giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT.
Theo tính toán, với mức thuế BVMT hiện hành đối với xăng gốc hóa thạch là 3.000 đồng/lít thì mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng gốc hóa thạch là 150 đồng/lít. Với mức thuế BVMT đối với xăng gốc hóa thạch dự kiến là 4.000 đồng/lít thì mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng gốc hóa thạch là 200 đồng/lít (giảm 50 đồng/lít so với hiện hành). Từ đó, giá xăng E5 sẽ thấp hơn giá xăng gốc hóa thạch. Theo đó, cùng với quy định mức thuế TTĐB đối với xăng E5 thấp hơn xăng gốc hóa thạch[footnoteRef:3] thì việc tăng mức thuế BVMT đối với xăng gốc hóa thạch như trên sẽ tạo thêm chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng gốc hóa thạch, từ đó góp phần khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng sinh học, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. [3:  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành quy định thuế suất ưu đãi đối với xăng sinh học E5 (5% etanol), E10 (10% etanol) như sau: mức thuế TTĐB đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%. ] 

- Tác động tới thị trường nguyên liệu than:
Hiện nay, chính sách giá than được điều hành theo cơ chế thị trường nhằm khuyến khích sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên than, giúp ngành than phát triển bền vững; Chính phủ đã có chủ trương cấm xuất khẩu than cám, điều chỉnh hợp lý kế hoạch khai thác và dự trữ than để đảm bảo sản xuất điện trong các năm từ 2018-2020. Theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể: “Phát triển ngành than trên cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than của đất nước; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước; bảo đảm xuất, nhập khẩu hợp lý theo hướng giảm dần xuất khẩu…”. Như vậy, việc điều chỉnh tăng mức thuế đối với than sẽ góp phần bảo vệ tài nguyên than, đảm bảo hợp lý nguồn tài nguyên than cho sản xuất điện.
d) Tác động ngân sách nhà nước
Theo tính toán trên cơ sở: (i) Số lượng xăng dầu, than đá, dung dịch HCFC, túi ni lông thuộc diện chịu thuế tính thuế (nhập khẩu và sản xuất bán ra) bằng số lượng các hàng hóa này thu thuế BVMT năm 2017; (ii) Mức thuế BVMT đối với các hàng hóa này theo phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên thì tổng số thu thuế BVMT dự kiến là khoảng 57.612,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 15.189,2 tỷ đồng/năm. Trong đó:
- Đối với xăng dầu: số thu thuế BVMT dự kiến khoảng 55.096,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 14.368,0 tỷ đồng/năm.
- Đối với than đá: số thu thuế BVMT dự kiến khoảng 2.385,0 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 795,0 tỷ đồng/năm.
- Đối với dung dịch HCFC: số thu thuế BVMT dự kiến khoảng 63,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 12,7 tỷ đồng/năm.
- Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế: số thu thuế BVMT dự kiến khoảng 67,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 13,5 tỷ đồng/năm. 
Cùng với số thu thuế BVMT tăng lên, số thu thuế GTGT đối với các hàng hóa này cũng sẽ tăng lên khoảng 1.518,9 tỷ đồng/năm. Khi đó, tổng số thu NSNN dự kiến tăng lên khoảng 16.708,1 tỷ đồng/năm.
Như vậy, bên cạnh việc góp phần hạn chế việc sử dụng các hàng hóa gây ô nhiễm với môi trường, khuyến khích việc sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa thân thiện với môi trường, từ đó góp phần giảm phát thải ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT; việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với các hàng hóa trên sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có các nhiệm vụ chi cho BVMT.
Theo thống kê cho thấy, nhiệm vụ chi cho BVMT từ NSNN tăng dần trong giai đoạn 2012-2016. Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 (bao gồm chi thường xuyên cho BVMT, chi đầu tư phát triển từ NSNN cho các dự án, chương trình BVMT, chi từ dự phòng ngân sách trung ương để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các địa phương; chưa tính chi các hoạt động kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ BVMT và các khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về BVMT không đưa vào NSNN) khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016 (số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016 theo báo cáo nêu trên là 105.985 tỷ đồng, bình quân 21.197 tỷ đồng). 
3. Về đánh giá tác động của thủ tục hành chính và vấn đề bình đẳng giới của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết không quy định thủ tục hành chính; đồng thời không quy định vấn đề bình đẳng giới. Vì vậy, không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động thủ tục hành chính và vấn đề bình đẳng giới theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự án Nghị quyết về Biểu mức thuế bảo vệ môi trường./.
CHÍNH PHỦ



2


CH


Í


NH PH


?


 


   


   


 


C


?


NG HOÀ XÃ H


?


I CH


?


 


NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 


do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


 


BÁO CÁO 


ĐÁNH GIÁ TÁC Đ


?


NG 


 


D


?


 


án Ngh


?


 


quy


?


t 


v


?


 


B


i


?


u thu


?


 


b


?


o v


?


 


môi trư


?


ng


 


 


 


I. XÁC Đ


?


NH V


?


N Đ


?


 


B


?


T C


?


P T


?


NG QUAN


 


1. B


?


i c


?


nh xây d


?


ng chính sách


 


Ngày 15/11/2010, Qu


?


c 


h


?


i khóa XII t


?


i k


?


 


h


?


p th


?


 


8 đ


ã thông qua Lu


?


t 


thu


?


 


b


?


o v


?


 


môi trư


?


ng (BVMT), có hi


?


u l


?


c thi hành k


?


 


t


?


 


ngày 01/01/2012.


 


T


?


i kho


?


n 1 Đi


?


u 8 


Lu


?


t thu


?


 


BVMT quy đ


?


nh Bi


?


u khung thu


?


 


c


?


a t


?


ng 


hŕng hóa thu


?


c đ


?


i tư


?


ng ch


?


u thu


?


. 


Đ


?


ng th


?


i t


?


i kho


?


n 2 Đi


?


u 8 


Lu


?


t thu


?


 


BVMT quy đ


?


nh: 


 


“


2. Căn c


?


 


vŕo Bi


?


u khung thu


?


 


quy đ


?


nh t


?


i kho


?


n 1 Đi


?


u nŕy, U


?


 


ban 


thư


?


ng v


?


 


Qu


?


c h


?


i quy đ


?


nh m


?


c thu


?


 


c


?


 


th


?


 


đ


?


i v


?


i t


?


ng lo


?


i hŕng hoá ch


?


u 


thu


?


 


b


?


o đ


?


m


 


các nguyęn t


?


c sau:


 


a)


 


M


?


c thu


?


 


đ


?


i v


?


i hŕng hoá ch


?


u thu


?


 


phů h


?


p v


?


i chính sách phát tri


?


n 


kinh t


?


 


-


 


xă h


?


i c


?


a Nhà nư


?


c trong t


?


ng th


?


i k


?


;


 


b


)


 


M


?


c thu


?


 


đ


?


i v


?


i hŕng hoá ch


?


u thu


?


 


đư


?


c 


xác đ


?


nh


 


theo m


?


c đ


?


 


gây 


tác đ


?


ng x


?


u đ


?


n môi trư


?


ng c


?


a hàng hoá


”


.


 


Căn c


?


 


nguyęn t


?


c đi


?


u 


ch


?


nh m


?


c thu


?


 


BVMT t


?


i Lu


?


t thu


?


 


BVMT, 


n


gŕy 14/7/2011, UBTVQH ban hŕnh Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


1269/2011/


UBTVQH12 v


?


 


B


i


?


u thu


?


 


BVMT (có hi


?


u l


?


c thi hŕnh t


?


 


ngày 01/01/2012), trong đó m


?


c thu


?


 


c


?


 


th


?


 


đ


?


i v


?


i các hŕng hóa ch


?


u thu


?


 


BVMT đư


?


c quy đ


?


nh 


?


 


m


?


c sŕn trong


 


khung thu


?


 


đ


?


 


tránh gây tác đ


?


ng l


?


n và đ


?


t ng


?


t vào s


?


n xu


?


t kinh doanh; riêng 


dung d


?


ch HCFC và túi ni lông thu


?


c di


?


n ch


?


u thu


?


 


là nh


?


ng hàng hóa khi s


?


 


d


?


ng có tác đ


?


ng l


?


n đ


?


n môi trư


?


ng đư


?


c quy đ


?


nh g


?


n b


?


ng m


?


c tr


?


n trong 


khung thu


?


.


 


Ngŕy 10/3/201


5, UBTVQH ban hŕnh Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


888a/2015/UBTVQH13 s


?


a đ


?


i, b


?


 


sung Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


1269/2011/UBTVQH12 


v


?


 


B


i


?


u thu


?


 


BVMT (có hi


?


u l


?


c thi hŕnh t


?


 


ngày 01/5/2015), trong đó ch


?


 


đi


?


u 


ch


?


nh m


?


t s


?


 


m


?


c thu


?


 


BVMT đ


?


i v


?


i m


?


t hàng xăng d


?


u (m


?


c thu


?


 


BVMT đ


?


i 


v


?


i 


xăng, nhiên li


?


u bay là 3.000 đ


?


ng/lít; d


?


u diesel là 1.500 đ


?


ng/lít; d


?


u 


mazut, d


?


u nh


?


n là 900 đ


?


ng/lít; m


?


 


nh


?


n là 900 đ


?


ng/kg).


 




CH Í NH PH ?            C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?   do  -   H ? nh phúc    

  BÁO CÁO  ĐÁNH GIÁ TÁC Đ ? NG    D ?   án Ngh ?   quy ? t  v ?   B i ? u thu ?   b ? o v ?   môi trư ? ng       I. XÁC Đ ? NH V ? N Đ ?   B ? T C ? P T ? NG QUAN   1. B ? i c ? nh xây d ? ng chính sách   Ngày 15/11/2010, Qu ? c  h ? i khóa XII t ? i k ?   h ? p th ?   8 đ ã thông qua Lu ? t  thu ?   b ? o v ?   môi trư ? ng (BVMT), có hi ? u l ? c thi hành k ?   t ?   ngày 01/01/2012.   T ? i kho ? n 1 Đi ? u 8  Lu ? t thu ?   BVMT quy đ ? nh Bi ? u khung thu ?   c ? a t ? ng  hàng hóa thu ? c đ ? i tư ? ng ch ? u thu ? .  Đ ? ng th ? i t ? i kho ? n 2 Đi ? u 8  Lu ? t thu ?   BVMT quy đ ? nh:    “ 2. Căn c ?   vào Bi ? u khung thu ?   quy đ ? nh t ? i kho ? n 1 Đi ? u này, U ?   ban  thư ? ng v ?   Qu ? c h ? i quy đ ? nh m ? c thu ?   c ?   th ?   đ ? i v ? i t ? ng lo ? i hàng hoá ch ? u  thu ?   b ? o đ ? m   các nguyên t ? c sau:   a)   M ? c thu ?   đ ? i v ? i hàng hoá ch ? u thu ?   phù h ? p v ? i chính sách phát tri ? n  kinh t ?   -   xã h ? i c ? a Nhà nư ? c trong t ? ng th ? i k ? ;   b )   M ? c thu ?   đ ? i v ? i hàng hoá ch ? u thu ?   đư ? c  xác đ ? nh   theo m ? c đ ?   gây  tác đ ? ng x ? u đ ? n môi trư ? ng c ? a hàng hoá ” .   Căn c ?   nguyên t ? c đi ? u  ch ? nh m ? c thu ?   BVMT t ? i Lu ? t thu ?   BVMT,  n gày 14/7/2011, UBTVQH ban hành Ngh ?   quy ? t s ?   1269/2011/ UBTVQH12 v ?   B i ? u thu ?   BVMT (có hi ? u l ? c thi hành t ?   ngày 01/01/2012), trong đó m ? c thu ?   c ?   th ?   đ ? i v ? i các hàng hóa ch ? u thu ?   BVMT đư ? c quy đ ? nh  ?   m ? c sàn trong   khung thu ?   đ ?   tránh gây tác đ ? ng l ? n và đ ? t ng ? t vào s ? n xu ? t kinh doanh; riêng  dung d ? ch HCFC và túi ni lông thu ? c di ? n ch ? u thu ?   là nh ? ng hàng hóa khi s ?   d ? ng có tác đ ? ng l ? n đ ? n môi trư ? ng đư ? c quy đ ? nh g ? n b ? ng m ? c tr ? n trong  khung thu ? .   Ngày 10/3/201 5, UBTVQH ban hành Ngh ?   quy ? t s ?   888a/2015/UBTVQH13 s ? a đ ? i, b ?   sung Ngh ?   quy ? t s ?   1269/2011/UBTVQH12  v ?   B i ? u thu ?   BVMT (có hi ? u l ? c thi hành t ?   ngày 01/5/2015), trong đó ch ?   đi ? u  ch ? nh m ? t s ?   m ? c thu ?   BVMT đ ? i v ? i m ? t hàng xăng d ? u (m ? c thu ?   BVMT đ ? i  v ? i  xăng, nhiên li ? u bay là 3.000 đ ? ng/lít; d ? u diesel là 1.500 đ ? ng/lít; d ? u  mazut, d ? u nh ? n là 900 đ ? ng/lít; m ?   nh ? n là 900 đ ? ng/kg).  

